
SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVNT Quảng Ngãi, ngày 26  tháng  9   năm 2025 
  

THÔNG BÁO (Lần 2) 

Về việc May trang phục Y tế và Hành chính  

cho Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. 

 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi đang có nhu cầu may Trang phục Y tế 

và Hành chính cho  Viên chức, người lao động trong năm 2025. 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các Công ty, đơn vị có 

năng lực, kinh nghiệm quan tâm báo giá theo các yêu cầu sau:  

1. Báo giá có đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu tại Bảng Báo giá 

đính kèm (Về quy cách  may, chất liệu, màu sắc…). 

2. Báo giá có hiệu lực tối thiểu  90  ngày kể từ ngày phát hành báo giá. 

3. Báo giá phải ghi rõ ngày phát hành báo giá. 

4. Báo giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao và các chi phí 

khác. 

5. Báo giá phải được đại diện hợp pháp của Công ty, đơn vị báo giá ký và 

đóng dấu theo quy định (đóng dấu giáp lai báo giá từ 02 trang trở lên).  

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Văn Thư, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi; 

địa chỉ số 974 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ( Ngoài bìa 

ghi rõ May trang phục Y tế và Hành chính năm 2025). Số điện thoại: 

0913624427, đồng thời gửi 01 bản scan + 01 bản excel/word về địa chỉ email: 

noitietqng.syt@gmail.com 

Thời gian nhận báo giá: từ ngày Thông báo đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 

30/09/2025. 

Trân trọng./. 

 

 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị quan tâm. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Bệnh viện; 

- Khoa/phòng trực thuộc Bệnh viện; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Phương 



 

PHỤ LỤC 01 

( Kèm theo Thông báo số        /TB-BVNT ngày 26/ 9 /2025  

của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi ) 

 

STT 

Tên 

hàng 

hóa  

ĐVT 
Số 

lượng  
Quy cách, chất liệu, màu sắc theo chức danh  

1 

Trang 

phục của 

Bác sĩ 

Nam 

(Quần, 

áo, mũ ) 

Bộ 12 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu trắng; 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa,chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn 

tay,phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

 + May theo số đo. 

3. Mũ: 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 + Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

2 

Trang 

phục của 

Bác sĩ 

Nữ 

(Quần, 

áo, mũ ) 

Bộ 13 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu trắng; 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa,chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn 

tay,phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

 + May theo số đo. 

3. Mũ: 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 + Chất liệu: Theo chất liệu của áo 



STT 

Tên 

hàng 

hóa  

ĐVT 
Số 

lượng  
Quy cách, chất liệu, màu sắc theo chức danh  

3 

Trang 

phục của 

Điều 

dưỡng 

viên Nữ 

(Quần, 

áo, mũ ) 

Bộ 14 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: 

* Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa,chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực trái; 

* Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 

rộng 0,5 cm. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau,  May theo số đo. 

3. Mũ : 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

4 

Trang 

phục của 

Điều 

dưỡng 

viên nữ 

(Áo liền 

váy, mũ) 

Bộ 14 

1.Áo liền váy:  

+ Màu sắc: Màu trắng; 

+ Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: 

- Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

váy quá gối 5 cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có 

viền xanh dương, kích thước viền rộng 0,5 cm. 

2. Mũ : 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

5 

Trang 

phục của 

Dược sĩ 

Nam 

(Quần, 

áo, mũ ) 

Bộ 02 

1. Áo: 

+ Màu sắc: Màu trắng; 

+ Chất liệu: Vải Kate ford. 

+ Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

+ May theo số đo. 

+ Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 



STT 

Tên 

hàng 

hóa  

ĐVT 
Số 

lượng  
Quy cách, chất liệu, màu sắc theo chức danh  

+ Màu sắc: Màu trắng; 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

3. Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

+Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

6 

Trang 

phục của 

Dược sĩ 

Nữ 

(Quần, 

áo, mũ) 

Bộ 08 

1. Áo: 

+ Màu sắc: Màu trắng; 

+ Chất liệu: Vải Kate ford. 

+ Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

+ May theo số đo. 

+ Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

+ Màu sắc: Màu trắng; 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

3. Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

+Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

7 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên 

Nam 

(Quần, 

áo, mũ ) 

Bộ 
02 

 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 

ve,cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước 

có 3  túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

 + May theo số đo. 

3. Mũ: 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

 + Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 



STT 

Tên 

hàng 

hóa  

ĐVT 
Số 

lượng  
Quy cách, chất liệu, màu sắc theo chức danh  

8 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên Nữ 

(Quần, 

áo, mũ ) 

Bộ 
05 

 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 

ve,cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước 

có 2  túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu trắng. 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

 + May theo số đo. 

3. Mũ: 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

 + Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

9 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên Nữ 

(Áo liền 

váy, mũ) 

Bộ 
04 

 

1.Áo liền váy:  

+ Màu sắc: Màu trắng; 

+ Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: 

- Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

váy quá gối 5 cm đến 10cm, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có 

viền xanh dương, kích thước viền rộng 0,5 cm. 

2. Mũ : 

 + Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

+ Chất liệu: Theo chất liệu của áo. 

10 

Trang 

phục của 

Khối  

hành 

chính, 

Nam  

(Quần, 

áo) 

Bộ 10 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu xanh kẻ sọc nhỏ trắng  

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Áo sơ mi ngắn tay, cổ đức, cài cúc giữa, 

có 1 túi và khuy cài biển tên trên ngực trái. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu xám 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo và 1 túi sau. 

 + May theo số đo. 



STT 

Tên 

hàng 

hóa  

ĐVT 
Số 

lượng  
Quy cách, chất liệu, màu sắc theo chức danh  

11 

Trang 

phục của 

Khối  

hành 

chính, 

Nữ ( 

Quần, 

áo) 

Bộ 06 

1. Áo: 

 + Màu sắc: Màu xanh kẻ sọc nhỏ trắng  

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Áo sơ mi ngắn tay, cổ đức, cài cúc giữa, 

có 1 túi và khuy cài biển tên trên ngực trái. 

 + May theo số đo. 

 + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần: 

 + Màu sắc: Màu xám 

 + Chất liệu: Vải Kate ford. 

 + Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo và 1 túi sau. 

 + May theo số đo. 

12 

Trang 

phục của 

nhân 

viên bảo 

vệ  

(Quần, 

áo, mũ.) 

Bộ 06 

1. Áo:  

    + Màu sắc: Màu xanh cô ban  

    + Chất liệu: Vải Kate ford.  

    + Kiểu dáng: Áo ngắn tay, có nẹp cầu vai, tay lơ vê, 

2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

     + May theo số đo.  

     + Logo theo mẫu bệnh viện. 

2. Quần:  

     + Màu sắc: Màu xanh đen. 

     + Chất liệu: Vải Kate ford. 

     + Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.  

     + May theo số đo.  

3. Mũ:  

     + Màu sắc: Theo màu sắc của áo.  

     + Kiểu dáng: Kiểu kê pi.  

TỔNG CỘNG 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐƠN VỊ CUNG CẤP:…………………………………………… 

ĐỊA CHỈ:……………………………………………………………. 

  BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo thông báo số ……/TB-BVNT  ngày      tháng     năm 2025 của Bệnh 

viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi về việc cung cấp báo giá may trang phục y tế và 

Hành chính năm 2025. Đơn vị chúng tôi  kính gửi Quý cơ quan báo giá May 

trang phục y tế và Hành chính năm 2025, chi  tiết như sau:  

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Thông số kỹ 

thuật chất liệu 

vải, tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn 

giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(Đồng) 

1 
Trang phục của Bác sĩ Nam 

(Quần, áo, mũ ) 
Bộ 12 

   

2 
Trang phục của Bác sĩ Nữ 

(Quần, áo, mũ ) 
Bộ 13 

   

3 
Trang phục của Điều dưỡng 

viên Nữ  (Quần, áo, mũ ) 
Bộ 14 

   

4 
Trang phục của Điều dưỡng 

viên Nữ (Áo liền váy , mũ ) 
Bộ 14 

   

5 
Trang phục của Dược sĩ Nam 

(Quần, áo, mũ ) 
Bộ 02 

   

6 
Trang phục của Dược sĩ Nữ 

(Quần, áo, mũ ) 
Bộ 08 

   

7 
Trang phục của Kỹ thuật viên 

Nam(Quần, áo, mũ ) 
Bộ 

02 

 

   

8 
Trang phục của Kỹ thuật viên 

Nữ (Quần, áo, mũ ) 
Bộ 05 

   

9 
Trang phục của Kỹ thuật viên 

Nữ (Áo liền váy, mũ ) 
Bộ 04 

   

10 
Trang phục của Khối  hành 

chính, Nam ( Quần, áo) 
Bộ 10 

   

11 
Trang phục của Khối  hành 

chính, Nữ ( Quần, áo) 
Bộ 06 

   

12 
Trang phục của nhân viên bảo 

vệ  (Quần, áo, mũ ) 
Bộ 06 

   

TỔNG CỘNG 96    

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………….. 

 

Ghi chú: - Báo giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao và các chi phí khác. 

   - Thời gian hiệu lực của Báo giá, tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá. 

   - Màu sắc, kiểu dáng  của Trang phục được may, theo đúng yêu cầu của Bệnh viện 

và theo  Thông tư 45/2015/TT-BYT, ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. 

     ……………Ngày…..tháng……năm 2025 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

                                                                                 ( Ký tên, đóng dấu) 
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